
Phụ lục

Số liệu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 02 năm 2024

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Chính

thức

tháng

01/2024

Ước thực

hiện kỳ

báo cáo

(Tháng

02/2024)

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

Lũy kế đến

kỳ báo cáo

Tỷ lệ so

với cùng

kỳ (%)

(A) (B) (C) (D) (E) (G)

1. Về cơ sở lưu trú

du lịch
- - - - - -

1.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 606.793 940.000 424,46 1.546.793 273,94

- Khách quốc tế Lượt 405.642 450.000 543,37 855.642 511,01

- Khách nội địa Lượt 201.151 490.000 353,43 691.151 174,00

1.2 Ngày khách 

lưu trú 
Ngày 1.578.998 2.477.000 404,07 4.055.998 250,00

- Khách quốc tế Ngày 1.216.926 1.350.000 372,34 2.566.926 336,93

- Khách nội địa Ngày 362.072 1.127.000 449,98 1.489.072 173,03

1.3 Công suất sử 

dụng phòng bình 

quân

% 42,45 66,02 - 54,24 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 4 – 5 sao
% 42,16 77,09 - 59,63 -

- Hạng cơ sở lưu 

trú từ 1 – 3 sao
% 37,58 69,24 - 53,41 -

- Khác % 34,79 46,44 - 40,62 -

2. Về doanh nghiệp

lữ hành, vận

chuyển khách du

lịch

- - - - -

2.1 Tổng số lượt 

khách phục vụ
Lượt 94.226 125.400 260,21 219.626 216,15

- Khách quốc tế 

đến
Lượt 63.817 80.000 422,05 143.817 362,10

- Khách nội địa Lượt 30.159 45.000 156,21 75.159 122,91

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài
Lượt 250 400 93,02 650 87,84

2.2 Tổng doanh

thu từ doanh

nghiệp lữ hành,

Triệu

đồng
281.860 367.000 298,33 648.860 262,84



vận chuyển khách

du lịch

- Khách quốc tế 

đến

Triệu

đồng
240.503 305.000 376,79 545.503 339,42

- Khách nội địa
Triệu

đồng
37.632 56.000 152,55 93.632 121,42

- Khách Việt Nam 

đi nước ngoài

Triệu

đồng
3.725 6.000 111,90 9.725 107,63

2.3 Khách du lịch

đến Khánh Hòa

bằng tàu biển

Lượt 15.993 17.000 - 32.993 -

3. Lượt khách 

tham quan du lịch
Lượt 812.631 1.185.746 218,50 1.998.377 159,23

4. Tổng thu từ

khách du lịch trên

địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Triệu

động
3.066.472 4.620.360 369,36 7.686.832 240,10
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